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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại và công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 năm 2025 

(Tính đến 16 giờ 00, ngày 25/7/2025) 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Tình hình thiên tai 

Về mưa: Đêm ngày 24/7 và sáng nay (25/7), khu vực tỉnh Thanh Hóa có 

mưa, mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa 

từ 19h00' ngày 24/7 đến 07h00' ngày 25/7 tại các trạm Khí tượng thủy văn cơ bản 

phổ biến từ 10-30 mm, có nơi cao hơn như: TV Cẩm Thuỷ 77,0 mm; TV Kim Tân 

62,0 mm. 

Về dự báo mưa: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu 

vực Bắc Bộ nối với cơn bão số 4 hoạt động trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, 

nên từ hôm nay (25/7) đến chiều tối ngày 26/7 ở khu vực Thanh Hoá có mưa vừa, 

mưa to và dông. Lượng mưa ở khu vực vùng núi từ 30-60mm, có nơi trên 70mm; 

khu vực đồng bằng ven Biển từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có 

khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

2. Tình hình mực nước các hồ, sông 

- Mực nước tại các hồ lớn cụ thể như sau:  

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 25/7/2025 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) Thời gian 

quan trắc 1 Trung Sơn 160.0 149.90 13h00 

2 Hủa Na 240.0 238.04 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 107.51 13h00 

4 Yên Mỹ 20.36 18.47 13h00 

5 Sông Mực 33.0 30.15 13h00 

- Mực nước các sông:  

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Cầu Chày, sông Chu, thượng lưu sông Mã 

đang lên chậm, các sông khác xuống thấp dần; mực nước lũ sông Cầu Chày tại 

trạm Xuân Vinh dưới Báo động II là 0.05m; mực nước sông Yên dưới Báo động 

I là 0.06 m; các sông khác đang ở mức dưới Báo động I.   
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Bảng 2. Mực nước sông lúc 13 giờ ngày 25/7/2025 
 

TT Sông 
Trạm 

Thủy văn 

Mực 

nước 

(m) 

BĐI 

(m) 

BĐII 

(m) 

BĐIII 

(m) 
Ghi chú 

1 

Mã 

Mường Lát 168.98 170.00 171.5   

2 Hồi Xuân 57.98 59.00 62.00   

3 Cẩm Thuỷ 16.09 17.50 19.00   

4 Lý Nhân 6.44 9.50 11.00   

5 Giàng 2.40 4.00 5.50   

6 Chu 
Xuân 

Khánh 
5.20 9.00 10.4   

7 Lèn Lèn 2.56 4.00 5.0   

8 

Bưởi 

Kim Tân 8.27 10.00 11.00   

9 
Thạch 

Quảng 
11.09 14.00 15.00   

10 Yên Chuối 1.94 2.00 2.80 3.50 

 

Hồi 15 giờ 

(dưới BĐI 

0.06m) 

11 Cầu Chày Xuân Vinh 8.95 8.00  9.00  

Hồi 15 giờ 

(dưới BĐII 

0.05m) 

3. Về công tác tiêu úng 

Đến 15h ngày 25/7/2025, có 72/104 trạm bơm đang vận hành tiêu nước với 

292 máy bơm (Sông Chu vận hành 39/50 trạm với 127 máy bơm; Bắc Sông Mã 

vận hành 25/36 trạm với 122 máy bơm; Nam Sông Mã vận hành 08/11 trạm với 

43 máy bơm).  

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó 

 - Sau khi tiếp nhận được các chỉ đạo của trung ương qua các công điện của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tỉnh Thanh Hoá đã tổ quán 

triệt và triển khai 15 công điện và các công văn đến các cấp các ngành để phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục với bão số 3, lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức 

thấp nhất do thiên tai gây ra. 

 - Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7/2025, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tổ chức 02 Hội 

nghị trực tuyến để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục với bão số 3. 
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 - Trung ương và tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các địa phương và 

các công trình trọng điểm để chỉ đạo công tác ứng phó với bão, cụ thể: 

+ Trung ương đã tổ chức 2 đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Hồng Hà làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó tại các công trình đê điều, 

khu vực ngập lụt, hồ chứa nước Cửa Đạt (công trình an ninh quốc gia) và đồng 

chí Phạm Đức Long, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn 

kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh, công tác triển khai ứng phó 

với bão số 3. 

+ Tỉnh Thanh Hoá đã thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực 

tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác triển khai ứng 

phó với bão tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong các ngày từ 20- 22/7/2025.  

 + Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp đến 

các địa bàn miền núi của tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ứng phó với bão 

và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống thiên 

tai. 

 2. Kết quả sơ tán dân 

Tính đến 16 giờ ngày 25/7, còn 12 hộ/47 khẩu đang sơ tán do nguy cơ sạt lở 

đất (gồm các xã: Bá Thước, Yên Thắng, Thắng Lộc, Vạn Xuân). 

 3. Thông báo xả lũ hồ Cửa Đạt: Theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và 

xây dựng Thuỷ lợi 3 tại Công văn số 186/TB-BTL3-CNCĐ ngày 24/7/2025 thông 

báo về việc vận hành, điều tiết lũ hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 24/7/2025, 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh 

đã có Công văn số 1197/PCTT,TKCN&PTDS ngày 24/7/2025 về việc vận hành 

xả lũ hồ Cửa Đạt, xã Thường Xuân; thời gian xả qua tràn dự kiến bắt đầu từ 16 

giờ ngày 24/7/2025 với tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 300-1.500m3/s 

(bao gồm cả lưu lượng qua nhà máy); lưu lượng xả xuống hạ du có thể được điều 

chỉnh tăng, giảm tuỳ thuộc vào lưu lượng đến hồ nhằm duy trì mực nước hồ không 

vượt quá (+110)m đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 

13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

   Từ 14 giờ ngày 25/7/2025 đã tăng lưu lượng xả về hạ lưu là 1.671 m3/s. 

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 25/7/2025, 

bão và mưa lớn đã gây ra thiệt hại cụ thể như sau: 

3.1. Thiệt hại về nhà ở:  

30 nhà bị tốc mái, hư hỏng;  

3.2. Thiệt hại về nông nghiệp 

- Diện tích lúa và hoa màu còn bị ngập khoảng 11.078ha. 

- Keo bị đổ gãy 140,68 ha. 

- Mía 63,55 ha, cây ăn quả 23,25 ha bị ngập, đổ gãy. 

- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy: 123 cây. 

- Hoa, cây cảnh bị ngập: 43 ha. 
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- Về chăn nuôi: 02 con bò, 05 con lợn; 3.000 con vịt nuôi thả bị cuốn trôi; 

20.100 con gà 30-40 ngày tuổi bị chết (do trang trại nuôi bị sập). 

3.3. Thiệt hại về thuỷ sản: 184,78 ha diện tích nuôi cá truyền thống và 31 

ha ao nuôi tôm bị ngập, tràn; 02 tàu cá bị chìm. 

3.4. Thiệt hại về công trình thuỷ lợi, đê điều:  

* Về công trình thuỷ lợi: 25m kênh mương bị sạt, hư hỏng; 01 tường cánh 

cống bị gẫy (thôn Phúc Ngán Vải, xã Cẩm Thuỷ).  

* Về công trình đê điều: Xảy ra 16 sự cố đê điều, gồm: 

1) Sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng, xã Hoằng Châu đoạn từ 

K5+858-K5+905: Cung sạt dài 47m sạt vào sâu nhất là 5m, chiều cao đứng thành 

3,5m. 

2) Sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng, xã Hoằng Châu đoạn từ 

K5+958-K5+976: Cung sạt 18m chiều sâu cung sạt: 2m (sạt sâu 1/2 mái đê), chiều 

cao đứng 2m. 

3) Lùng mang cống Vực Bưu tại K12+070 đê hữu sông Nhơm, xã Tân Ninh: 

Cống bị lùng mang, gây ra 02 hố sụt trên đỉnh cống và mang cống. 

4) Sạt lở mái đê phía sông đê Tả sông Mã đoạn từ K55+500-K55+520 xã 

Hoằng Lộc, cụ thể chiều dài cung sạt L=20m, đỉnh cùng sạt ngay mép mặt đê. 

5) Sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Mã đoạn từ K26+900-K26+940 xã 

Định Hoà, cung sạt dài 40m. 

6) Sạt lở mái đê phía sông đê Tam Điệp đoạn qua phường Quang Trung dài 

150m. 

7) Sạt lở mái đê phía sông đê hữu Chu tại K18+740-K18+487, xã Thọ Xuân: 

Cung sạt dài 17m, sâu 1,2m và rộng 0,8m. 

8) Rò rỉ thẩm lậu mái đê tả sông Hoạt tại K6+480 xã Hà Long 

9) Sạt lở mái đê phía sông tại K12+800-K12+820 đê hữu Chu, xã Xuân Hoà: 

Cung sạt dài 20,0m, sâu 0,5m và rộng 0,2m. 

10) Sự cố cánh cửa cống T5 tại K3+734 đê Tam Điệp, phường Bỉm Sơn. 

11) Sự cố sạt lở mái đê phía đồng đê Tây Sông Cung tại K3+340-K3+455, 

xã Hoằng Hoá, chiều dài cung sạt 115m, sát mép mặt đê. 

12) Sự cố nứt dọc phần tiếp giáp giữa mặt nhựa và lề đê phía sông đê Tả 

sông Chu tại K29+350-K29+365, xã Thiệu Tiến, chiều dài vết nứt 15m, chiều 

rộng từ 1-3cm.  

13) Sạt lở mái đê phía sông đê hữu sông Hoạt đoạn từ K16+896-K16+914 

xã Lĩnh Toại. 

14) Hố sụt và chống tràn đê tả sông Hoàng đoạn từ K9+310-K9+330 xã Triệu 

Sơn. 

15) Sự cố sạt mái đê phía sông đê hữu sông Chu đoạn từ K40+600-K40+620, 

xã Thiệu Trung, cung sạt dài 20m, sạt đứng thành sau 0,4-1,0m, bề rộng vết nứt 

cung sạt từ 0,1-0,2m.  
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16) Sạt mái đê phía sông tại K4+886, đê Tây Kênh De, xã Hoa Lộc (gần hạ 

lưu cống Xuân Tiến); cung sạt dài 5m, cách mép mặt đê 2m.  

Hiện nay UBND các địa phương xảy ra sự cố về công trình đê điều đã phối 

hợp cùng các Hạt quản lý đê và các lực lượng chức năng xử lý các sự cố nêu trên 

đảm bảo an toàn. 

3.5. Thiệt hại về giao thông 

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng, tính đến 16 giờ ngày 25/7/2025, tình 

hình thiệt hại trên các tuyến giao thông cụ thể như sau: 

a) Trên các tuyến Quốc lộ: 

- Sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường cống tại 83 vị trí với khối lượng 

khoảng 29.130m3 (gồm: tuyến QL.15/27 vị trí, QL.15C/26 vị trí, QL.16/23 vị trí, 

QL.47/10 vị trí, QL.217/11 vị trí, QL.16/01 vị trí). Hiện tại đã phối hợp với các 

đơn vị xử lý khắc phục, đảm bảo thông xe. 

- Sạt taluy âm tại 09 vị trí (gồm: QL.15/02 vị trí; QL.15C/02 vị trí; QL.16/04 

vị trí; QL.217/01 vị trí); Hư hỏng mặt đường tại 01 vị trí (Km21+390/QL.15); Hư 

hỏng tường chắn 01 vị trí (Km26+300/QL.15); Hư hỏng tứ nón cầu 03 vị trí (gồm: 

QL.15C/01 vị trí, QL.16/02 vị trí, QL.47/01 vị trí); Hư hỏng cống tại 02 vị trí 

(gồm: Km63+500/QL.15, Km16+110/QL.15C); Hư hỏng rãnh dọc tại 01 vị trí. 

Hiện nay, đơn vị đã phối hợp với địa phương tiến hành cắm biển và rào chắn cảnh 

báo, điều tiết giao thông. 

b) Trên các tuyến đường tỉnh: 

- 01 vị trí ngập tại Km22+550/ĐT.519B Xã Luận Thành, vẫn còn gây tắc 

đường;  

- 01 vị trí sạt taluy dương tại Km133+600/đường Tuần tra Biên giới xã Bát 

Mọt, vẫn còn gây tắc đường;  

- Sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi 

cống tại 181 vị trí với khối lượng khoảng 23.010m3 (gồm: ĐT.519/01 vị trí, 

ĐT.519B/46 vị trí, ĐT.521C/14 vị trí, ĐT.521E/03 vị trí, ĐT.523B/03 vị trí, 

đường Pù Nhi-Mường Chanh 05 vị trí, đường Tuần tra Biên giới có 109 vị trí). 

Hiện tại đã phối hợp với các đơn vị xử lý khắc phục, đảm bảo thông xe. 

- Sạt taluy âm tại 05 vị trí (cụ thể: tuyến ĐT.514/01 vị trí, ĐT.519B/01 vị trí, 

ĐT.521/02 vị trí, TTBG/01 vị trí); Xói lở lề 05 vị trí (cụ thể: ĐT521C/02 vị trí, 

TTBG/03 vị trí); Sạt trượt, hư hỏng cống tại 10 vị trí (cụ thể: ĐT.518/01 vị trí, 

ĐT.523B/08 vị trí, ĐT.530B/01 vị trí; Hư hỏng rãnh dọc tại 06 vị trí; Hư hỏng 

mặt đường tràn Km34+400/đường Na Tao-Pù Nhi. Hiện nay, đơn vị đã phối hợp 

với địa phương tiến hành cắm biển và rào chắn cảnh báo, điều tiết giao thông. 

3.6. Thiệt hại về công nghiệp: 10 cây cột điện hạ thế bị đổ, gãy. 

Hiện nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc 

biệt là lũ trên các triền sông và ngập lụt khu vực trũng thấp; do vậy, các địa 

phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá chi tiết, chính xác 

tình hình thiệt hại và các đề xuất, kiến nghị để báo cáo theo quy định. 
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Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Cục Quản lý đê điều và PCTT 

- Cục Thuỷ lợi 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PCTT, TKCN 

   và PTDS tỉnh 

- Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP 

- Lưu: VPTT Chỉ huy PCTT.                                                                     

 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Khương Anh Tấn 

 

  (để b/c); 
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